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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cơ quan và quý độc giả,

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ

và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp

thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban

Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả 02 bản tin

được phát hành hàng tháng: Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin

Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, quý độc giả để

các Bản tin được hoàn thiện, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ,

các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Ý kiến đóng góp xin gửi về:

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước:

Phòng Thị trường trong nước - Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Địa chỉ: số

10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Email: thuongmai.cb@mard.gov.vn

thuongmai.cb@gmail.com. Điện thoại: 024-37711120/024-37711210).

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất

khẩu: Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến

lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Địa chỉ: số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn)

Trân trọng!

BAN CHỈ

THỨ TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



TIN CHÍNH THÁNG 5-2022
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SẢN XUẤT LÚA

Gieo

cấy

Thu

hoạch
4,28

triệu ha

2,67
triệu ha

17,7
triệu tấn

Sản

lượng

THỦY SẢN

Khai

thác

Nuôi

trồng
1.588

nghìn tấn

1.769
nghìn tấn

602,1
nghìn tấn

9,25
nghìn tấn

91,8
nghìn tấn

206,6
nghìn tấn

Cá tra Cá ngừ Tôm sú Tôm thẻ

TRÂU

- 1,5%

BÒ

+ 1,6%

LỢN

+ 5,7%

GIA CẦM

+ 1,9%

CHĂN NUÔI

CÁC LOẠI TRÁI CÂY SẮP THU HOẠCH

268,3 nghìn tấn 180 nghìn tấn 193,3 nghìn tấn

139,7 nghìn tấn 324,3 nghìn tấn 243,7 nghìn tấn

185,7 nghìn tấn 236,9 nghìn tấn 41,3 nghìn tấn



SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
CÁC MẶT HÀNG CHÍNH

LÚA GẠO

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

ĐB sông Hồng

Trung du MNPB

Bắc Trung Bộ

Duyên hải NTB

Tây Nguyên

Đông NB

ĐBSCL

Đông Xuân Mùa Hè Thu Thu Đông

Lịch thời vụ thu hoạch lúa

tháng

4,28
triệu ha

+1,2% 

Gieo cấy Thu hoạch

2,67
triệu ha

+3,6% 17,7
triệu tấn

+1,8% 

Sản lượng

Diện tích, sản lượng lúa toàn quốc 5 tháng năm 2022

Vụ Thu Đông 
2021-2022
642 (4%)

Vụ Mùa 
2021-2022

1,031
(5.83%)

Vụ Đông 
Xuân 2022

15,576
(88%)

Vụ Hè 
Thu 2022
441 (2%)

Cơ cấu sản lượng lúa 
tính đến tháng 5 năm 2022

ĐV: 1000 tấn
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Vụ Đông 
Xuân 2022

Vụ Hè Thu 
2022

%1000 ha

Diện tích thu hoạch lúa cả nước
tính đến tháng 5 năm 2022

2022 So sánh 5T 2022/2021

17,7
Triệu tấn



ĐB sông Hồng
3,352 (17%)

TD và MNPB
1,446 (7%)

Bắc Trung bộ
2,259 (11%)

D.H Nam 
Trung Bộ 1,419

(7%)

Tây Nguyên
591 (3%)Đông Nam Bộ

471 (2%)

ĐBSCL
10,819
(53%)

Dự kiến sản lượng và cơ cấu lúa Đông Xuân
phân theo vùng năm 2022

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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%1000 ha

Diện tích gieo trồng lúa Đông Xuân cả nước 
tính đến tháng 5 năm 2022

Năm 2022 So sánh 5T 2022/2021
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Diện tích thu hoạch lúa Đông Xuân phân theo
vùng tính đến tháng 5 năm 2022

2022 So sánh 5T 2022/2021
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1000 ha

Diện tích gieo trồng lúa Hè Thu tại các tỉnh
phía Nam tính đến tháng 5 năm 2022
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Sản ước trên diện tích thu hoạch lúa
Đông Xuân tính đến tháng 5 năm 2022

2022 So sánh 5T 2022/2021
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ĐVT: 1000 tấn



Giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL biến động nhẹ trong tháng 5/2022, hoạt động giao dịch thưa thớt trong bối cảnh nguồn cung khan

hiếm do thu hoạch vụ Đông Xuân đã kết thúc trong khi vụ Hè Thu chưa thu hoạch được nhiều.

Cụ thể, so với tháng trước đó, giá thu mua lúa tươi giống IR50404 bình quân tháng 5/2022 giảm 100 đ/kgxuống còn 5.400

đồng/kg; lúa khô không đổi ở mức 6.550 đồng/kg. Lúa chất lượng cao giống OM 5451 ổn định ở mức giá của tháng trước: lúa

tươi là 5.600 đ/kgvà lúa khô là 6.700 đồng/kg.

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá thu mua lúa tại một số tỉnh ĐBSCL tháng 5/2022

Lúa IR50404 - An Giang  (tươi) Lúa IR50404 - Kiên Giang  (khô) Lúa OM 5451 - An Giang (tươi)

Lúa OM 5451- Kiên Giang (khô) Lúa OM 5451- Bạc Liêu (tươi)



1,003.7
(63%)

27.4
(2%)

106.4
(7%)

450.5
(28%)

Thịt lợn
1,051.0
(63%)

Thịt trâu
28.1 (2%)

Thịt bò
110.0 (7%)

Thịt gia cầm
476.0 (28%)

Dự kiến sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, 
gia cầm quý II năm 2022

SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

TRÂU

BÒ

LỢN

GIA CẦM

- 1,5%

+ 1,6%

+ 5,7%

+ 1,9%
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Dự kiến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi năm 2022

Thịt các loại Trứng gia cầm

Đơn vị: 1000 tấn
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Tổng đàn vật nuôi tại thời điểm cuối 

tháng 5 năm 2022

2022 So sánh 2022/2021

2.274 nghìn con

6.334 nghìn con

24.088 nghìn con

524.358 nghìn con



SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊT LỢN

Tháng 5/2022, giá lợn hơi biến động tăng

tại các địa phương trên cả nước. Nguyên

nhân giá lợn hơi tăng là do việc mở cửa

trở lại các nhà hàng, trường học và nhà

máy thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt, trong

khi giá thức ăn chăn nuôi và giá xăng dầu

tăng liên tục.

Giá thu mua lợn hơi bình quân tại miền

Bắc tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg, dao

động trong khoảng 56.000 - 58.000

đồng/kg. Giá thu mua lợn hơi bình quân

tại miền Trung tăng 1.000 đồng/kg, dao

động trong khoảng 54.000 - 57.000

đồng/kg. Giá thu mua lợn hơi bình quân

tại miền Nam tăng 2.000 đ/kglên 55.000 –

60.000 đồng/kg.

THỊT BÒ

Tháng 5/2022, giá bò hơi tại một số

tỉnh phía Nam diễn biến giảm nhẹ.

Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai giá thu

mua bò hơi bình quân tháng 5/2022

giảm 2.000 đ/kgxuống mức giá

88.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bò

hơi Vĩnh Long ổn định ở mức giá

86.000 đồng/kg.

 48,000

 50,000

 52,000

 54,000

 56,000

 58,000

 60,000

 62,000

20/4 27/4 4/5 11/5 25/5

đ
/k

g

Giá thu mua lợn hơi tại một số tỉnh 
tháng 5/2022

Hưng Yên Đắc Lắc An Giang Đồng Nai
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Giá thu mua bò hơi tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 5/2022

Đồng Nai Vĩnh Long



THỊT GÀ

Tháng 5/2022, giá gà tăng do áp

lực giá thức ăn chăn nuôi tăng cao

nên người nuôi tại các địa phương

giảm đàn hoặc nghỉ nuôi khá nhiều.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng gà

thịt tại các sự kiện và nhà hàng...

tăng khá cao khiến giá mặt hàng

này liên tục tăng.

Cụ thể, giá gà thịt lông màu ngắn

ngày miền Bắc, miền Trung và

miền Nam tăng 6.000 đ/kglên mức

58.000 – 59.000 đồng/kg. Tương

tự giá thu mua gà công nghiệp bình

quân tháng 5/2022 tại miền Trung

và miền Nam tăng 4.000 – 5.000

đ/kglên 32.000 – 33.000 đồng/kg.

TRỨNG

Tháng 5/2022, giá trứng gà tại Hưng

Yên và Đồng Nai đều tăng với mức

tăng 100 đồng/quả lên mức 2.200 –

2.600 đồng/quả. Giá trứng tăng do

chi phí vận chuyển tăng, giá thức ăn

chăn nuôi tăng, người nuôi giảm

đàn, nguồn cung giảm.

SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Hưng Yên Đồng Nai



Tổng sản lượng: 
- Tháng 5: 756,9 nghìn tấn

- 5 tháng: 3.357 nghìn tấn + 2,3%

Khai thác:
- Tháng 5: 356 nghìn tấn

- 5 tháng: 1.588 nghìn tấn - 1%

Nuôi trồng:
- Tháng 5: 400,9 nghìn tấn

- 5 tháng: 1.769 nghìn tấn +5,5%

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Nhu cầu tiêu thụ tôm, cá năm 2022

KT biển
1,062.3
(46%)

KT nội địa
42.8 (2%)

Cá tra
395.0 (17%)

Cá nuôi 
khác
397.0
(17%)

Tôm nước lợ
254.6 (11%)

Tôm nuôi 
khác 13.2

(1%)

Thủy sản NT 
khác 138.5 (6%)

Dự kiến sản lượng thủy sản 
Quý II năm 2022

2,03
triệu tấn

Đơn vị: 1000 tấn

Đơn vị: 1000 tấn

KT cá biển 1174
(35%)

KT tôm 
biển 54

(1%)

KT thủy sản biển 
khác

291 (9%)

KT nội địa 69
(2%)

Tôm nước lợ
298 (9%)

Tôm nuôi khác
22 (1%)

Cá tra
602 (18%)

Cá nuôi khác
635 (19%)

Thủy sản NT khác 212 (6%)

Cơ cấu sản lượng thủy sản
5 tháng năm 2022



Tháng 5/2022, giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL vẫn giữ vững ở mức giá cao của tháng trước. Cụ thể, tại các nhà máy mức

giá được chào trong khoảng 30.000-32.000 đ/kg cho cá size 800g-1kg, tương đương so với tháng trước. Mặc dù thị trường tiêu thụ

tốt nhưng cá nguyên liệu cho chế biến vẫn hạn chế do người dân cầm chừng sản xuất. Dự kiến, tình trạng thiếu hụt nguồn cung có

thể tiếp tục diễn ra cho đến quý III/2022.

Trong khi đó, giá cá tra giống giảm tại hầu hết các địa phương, với mức giảm 8.000-10.000 đ/kg so với tháng trước xuống còn

30.000-32.000 đ/kg (cỡ 28-35 con/kg). Nguyên nhân giá cá tra giống giảm là do nhu cầu giảm khi người dân hạn chế mở rộng sản

xuất so với trước đó.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá tra

602,1 nghìn tấn + 7,6%Sản lượng
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tháng 5/2022
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Tháng 5/2022, giá cá ngừ đại dương tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu thu mua nguyên liệu của các nhà máy chế biến phục vụ

xuất khẩu trong khi nguồn cung ở mức thấp. Cụ thể, tại Khánh Hòa, giá cá ngừ đại dương loại 30kg/con trở lên tăng 5.000 đ/kg lên

mức 155.000 đ/kg so với tháng trước. Tại Phú Yên, giá cá ngừ loại 30kg/con cũng tăng 2.000 đ/kg lên 155.000 đ/kg.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá ngừ đại dương

9,25 nghìn tấn + 8,5%Sản lượng
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Sản lượng cá ngừ đại dượng 
5 tháng năm 2022

2022 So sánh 5T 2022/2021
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Tôm sú

91,8 nghìn tấn - 0,8%Sản lượng

Tôm thẻ

206,6 nghìn tấn +14,1%Sản lượng

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Giá tôm sú nguyên liệu tại một số tỉnh ĐBSCL trong tháng 5/2022 có xu hướng tăng do nhu cầu tăng vào dịp nghỉ lễ. Cụ thể, tại

Bạc Liêu, giá thu mua trung bình tháng 5/2022 của tôm sú ướp đá (cỡ 20 con/kg) đạt mức 270.000 đ/kg, tăng 30.000 đ/kg; cỡ

30 con/kg có giá là 210.000 đ/kg, tăng 20.000 đ/kg so với tháng trước.

Trong khi đó, giá tôm thẻ chân trắng giảm nhẹ đối với một số loại kích cỡ. Giá tôm thẻ chân trắng ướp đá cỡ 40 con/kg giảm

5.000 đ/kg xuống 120.000 đ/kg; cỡ 60 và 70 con/kg giữ ở mức 105/000 đ/kg và 100.000 đ/kg; cỡ 100 con/kg có giá là 85.000

đ/kg, giảm 5.000 đ/kg so với tháng trước đó.
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

2021

8.396 nghìn tấn

Sản lượng rau các loại 

5 tháng năm 2022

8.581 nghìn tấn

+ 2,2%

2022

Tháng 5/2022, thị trường rau củ tại

Lâm Đồng diễn biến tương đối ổn

định đối với nhiều loại củ quả như

xà lách, su su, cải thảo, bắp cải…

tại ở mức giá lần lượt là 7000-

12.000 đ/kg đối với xà lách, su su

3.500 đ/kg; cải thảo 2.500 đ/kg;

bắp cải 2.500 đ/kg. Tuy nhiên, giá

một số loại ớt, bao gồm ớt sừng

và ớt chuông tiếp tục tăng so với

tháng trước và đạt mức giá lần

lượt là 26.000 đ/kg và 35.000 đ/kg.

Dự kiến sản lượng rau các loại

Quý II-2022

5.528 nghìn tấn

+ 4,9%
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

VẢI Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022

Bắc Giang

• Sản lượng: 180.000 tấn

• Thời gian: 20/5-10/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hưng Yên

• Sản lượng: 13.500 tấn

• Thời gian: 25/5-20/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ninh Bình

• Sản lượng: 1.760 tấn

• Thời gian: Tháng 6-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tuyên Quang

• Sản lượng: 1.708 tấn

• Thời gian: 15/5-15/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đắk Lắc

• Sản lượng: 10.350 tấn

• Thời gian: Tháng 3-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hải Dương

• Sản lượng: 61.000 tấn

• Thời gian: 20/5-25/6



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

NHÃN Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022

Lai Châu

• Sản lượng: 755 tấn

• Thời gian: Tháng 8-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tuyên Quang

• Sản lượng: 4.956 tấn

• Thời gian: 15/7-30/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hưng Yên

• Sản lượng: 47.000 tấn

• Thời gian: 15/7-25/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hải Dương

• Sản lượng: 12.600 tấn

• Thời gian: 15/7-1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiền Giang

• Sản lượng: 11.300 tấn

• Thời gian: Tháng 5-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tây Ninh

• Sản lượng: 13.300 tấn

• Thời gian: Tháng 5-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đồng Tháp

• Sản lượng: 17.724 tấn

• Thời gian: Tháng 5-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cần Thơ

• Sản lượng: 32.094 tấn

• Thời gian: Rải từ tháng 2 

đến tháng 1 sang năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022CHUỐI

Hưng Yên

• Sản lượng: 75.000 tấn

• Thời gian: T6-T8 và  T11-

T1 năm sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hải Dương

• Sản lượng: 20.000 tấn

• Thời gian: Quanh năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ninh Bình

• Sản lượng: 22.000 tấn

• Thời gian: Tháng 4-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Quảng Nam

• Sản lượng: 30.620 tấn

• Thời gian: Tháng 7-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phú Thọ

• Sản lượng: 3.400 tấn

• Thời gian: 01/4-30/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bình Dương

• Sản lượng: 29.016 tấn

• Thời gian: Quanh năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022THANH LONG

Tuyên Quang

• Sản lượng: 1.062 tấn

• Thời gian: Tháng 5-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cao Bằng

• Sản lượng: 81 tấn

• Thời gian: Tháng 7-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

`

Hải Dương

• Sản lượng: 5.600 tấn

• Thời gian: 15/6-25/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đắk Lắc

• Sản lượng: 5.053 tấn

• Thời gian: Tháng 5-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Long An

• Sản lượng: 200.000 tấn

• Thời gian: Tháng 5-9, 

tháng 10-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiền Giang

• Sản lượng: 100.870 tấn

• Thời gian: Tháng 5-9, 

tháng 10-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đồng Tháp

• Sản lượng: 1.674 tấn

• Thời gian: Tháng 5-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

XOÀI Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022

Đắk Lắc

• Sản lượng: 8.420 tấn

• Thời gian: Tháng 6-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đắk Nông

• Sản lượng: 8.180 tấn

• Thời gian: Tháng 4-5, 

tháng 7-9, 12-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Long An

• Sản lượng: 4.157 tấn

• Thời gian: Tháng 4-5, tháng 

7-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiền Giang

• Sản lượng: 4.700 tấn

• Thời gian: Tháng 3-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đồng Tháp

• Sản lượng: 113.747 tấn

• Thời gian: Tháng 5-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cần Thơ

• Sản lượng: 24.418 tấn

• Thời gian: Tháng 3-5, T5-7, T12-T2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

MÍT Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022

Ninh Bình

• Sản lượng: 1.050 tấn

• Thời gian: Tháng 7-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đắk Lắc

• Sản lượng: 36.610 tấn

• Thời gian: Tháng 4-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Long An

• Sản lượng: 20.340 tấn

• Thời gian: Quanh Năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiền Giang

• Sản lượng: 132.100 tấn

• Thời gian: Tháng 2-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đồng Tháp

• Sản lượng: 40.138 tấn

• Thời gian: Tháng 5-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cần Thơ

• Sản lượng: 13.470 tấn

• Thời gian: Rải vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

SẦU RIÊNG Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022

Đắk Nông

• Sản lượng: 19.162 tấn

• Thời gian: Tháng 5-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiền Giang

• Sản lượng: 157.304 tấn

• Thời gian: Tháng 4-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vĩnh Long

• Sản lượng: 9.238 tấn

• Thời gian: Tháng 5-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

DỨA Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022

Ninh Bình

• Sản lượng: 60.195 tấn

• Thời gian: Tháng 4-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đắk Lắc

• Sản lượng: 10.050 tấn

• Thời gian: Tháng 5-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiền Giang

• Sản lượng: 137.000 tấn

• Thời gian: Tháng 6-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vĩnh Long

• Sản lượng: 29.665 tấn

• Thời gian: Tháng 1-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

BƯỞI Sản lượng thu hoạch các loại nông sản Quý II-III/2022

Vĩnh Long (da xanh)

• Sản lượng: 15.334 tấn

• Thời gian: Tháng 5-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ninh Bình

• Sản lượng: 4.028 tấn

• Thời gian: Tháng 8-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phú Thọ

• Sản lượng: 1.200 tấn

• Thời gian: Tháng 10-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bình Dương

• Sản lượng: 20.750 tấn

• Thời gian: Tháng 7-8, T11-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

NHÃN, VẢI

Tháng 5/2022 là thời điểm thu hoạch

của nhãn và vải tại một số tỉnh phía

Bắc, do vậy giá nhãn tại một số tỉnh

này giảm nhẹ. Cụ thể, giá nhãn

hương chi tại tỉnh Hưng Yên giảm

10.000 đ/kg xuống mức giá 30.000

đ/kg so với tháng trước đó. Tuy

nhiên, tại một số tỉnh phía Nam, giá

thu mua nhãn tháng 5/2022 vẫn duy

trì ở mức giá của tháng trước. Cụ

thể, tại tỉnh Tiền Giang, giá nhãn tiêu

duy trì ở mức giá 22.000 đ/kg.

Trong khi đó, giá thu mua vải thiểu

có xu hướng tăng vào thời điểm cuối

tháng 5/2022. Cụ thể, giá vải thiểu

tại một số tỉnh phía Bắc có giá là

45.000 đ/kg, tăng 5.000 đ/kg so với

thời điểm đầu tháng 5/2022.

THANH LONG

Thị trường thanh long tháng 5/2022

tại một số tỉnh ĐBSCL diễn biến ở

mức giá ổn định của tháng trước.

Được biết sau thời gian giảm giá do

hiện tượng ùn ứ nông sản tại các

cửa khẩu sang Trung Quốc, thanh

long đã tăng giá trở lại so với thời

điểm tháng 3/2022.

Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, giá thu

mua thanh long ruột đỏ tháng

5/2022 đạt ở mức giá 14.000 đ/kg;

giá thu mua thanh long ruột trắng là

9.000 đ/kg.
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Giá vải, nhãn tại một số tỉnh tháng 5/2022 

Nhãn tiêu - Tiền Giang Nhãn Hương Chi - Hưng Yên Vải thiều
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Giá thu mua thanh long tại tỉnh Tiền Giang 
tháng 5/2022

Thanh long ruột đỏ Thanh long ruột trắng



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

CHUỐI

Tháng 5/2022, thị trường chuối các

loại tại các tỉnh trên cả nước diễn

biến tương đối ổn định so với tháng

trước đó do không có biến động về

thị trường. Cụ thể, tại Tiền Giang,

giá chuối xanh và chuối xiêm vẫn

giữ vững ở mức giá của tháng trước

lần lượt là 7.000 đ/kg và 8.000 đ/kg.

MÍT, SẦU RIÊNG

Tháng 5/2022, giá sầu riêng và mít

tại một số tỉnh ĐBSCL đều có xu

hướng giảm nhẹ do nguồn cung

tăng vào thời điểm chính vụ. Cụ thể,

tại Tiền Giang, giá sầu riêng Ri6

giảm 5.000 đ/kg xuống 60.000

đồng/kg; mít giảm 1.000 đ/kg xuống

15.000 đ/kg so với tháng trước đó.

Tại Vĩnh Long, giá sầu riêng cơm

vàng hạt lép có giá là 45.000 đ/kg,

giảm 5.000 đ/kg so với cuối tháng

trước.

 6,300

 6,600

 6,900

 7,200

 7,500

 7,800

 8,100

04/05 09/05 12/05 16/05 18/05 20/05 25/05

đ
/k

g

Giá thu mua chuối tại tỉnh Tiền Giang tháng 5/2022

Chuối ta xanh Chuối xiêm
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Giá thu mua mít và sầu riêng tại một số tỉnh 
tháng 5/2022

Sầu riêng cơm vàng hạt lép- Vĩnh Long Sầu riêng Ri6 - Tiền Giang

Mít Thái - Tiền Giang Mít dai - Hưng Yên 



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

CAM, CHANH

Tháng 5/2022, giá chanh và cam

các loại tại một số tỉnh ĐBSCL có xu

hướng giảm nhẹ do nguồn cung

tăng so với tháng trước. Cụ thể, tại

Tiền Giang, chanh giấy và chanh

không hạt đều giảm 6.000-10.000

đ/kg xuống mức giá là 22.000-

25.000 đồng/kg, cam mật và cam

sành giảm 2.000 đ/kg xuống mức

giá lần lượt là 16.000 đ/kg và 25.000

đồng/kg; cam xoàn đạt mức giá

28.000 đ/kg.

XOÀI

Tháng 5/2022, giá thu mua xoài tại

các tỉnh phía Nam có xu hướng tăng

do nhu cầu gia tăng mạnh. Cụ thể,

giá xoài cát Chu tại tỉnh Tiền Giang

tăng 6.000 đ/kg lên mức 24.000

đ/kg; xoài cát Chu tại tỉnh Vĩnh Long

tăng 6.000 đ/kg lên mức 12.000

đ/kg; xoài cát Chu tại An Giang vẫn

duy trì ở mức 6.000 đ/kg của tháng

trước đó.
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Giá thu mua xoài tại một số tỉnh tháng 5/2022

Xoài cát chu - Tiền Giang Xoài cát chu - Vĩnh Long

Xoài cát chu - An Giang
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Giá thu mua cam, chanh tại Tiền Giang  
tháng 5/2022

Cam mật Cam sành Cam xoàn

Chanh giấy Chanh không hạt



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

DỨA

Tháng 5/2022, giá thu mua dứa tại

một số tỉnh trên cả nước có dấu hiệu

tăng trở lại, người nông dân trồng

dứa phấn khởi. Nguyên nhân là nhu

cầu gia tăng trong bối cảnh thương

lái thu mua, vận chuyển đến các

thành phố lớn và các điểm du lịch tại

các tỉnh để tiêu thụ với số lượng lớn.

Cụ thể, giá dứa tại Hà Nội dao động

7.500-8.000 đ/kg; giá thu mua dứa

tại TP HCM ở mức 8.000 đ/kg; tại

Hưng Yên dứa có giá là 6.000 đ/kg.

BƯỞI

Tháng 5/2022, thị trường mặt hàng

bưởi tại một số tỉnh ĐBSCL diễn

biến tương đối ổn định. Cụ thể tại

tỉnh Tiền Giang, giá bưởi da xanh và

bưởi lông cổ cò vẫn duy trì ở mức

giá lần lượt là 28.000 đ/kg và 16.000

đ/kg.
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Giá thu mua dứa tại một số tỉnh tháng 5/2022

Hà Nội TP HCM Hưng Yên
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Giá thu mua bưởi tại Tiền Giang  tháng 5/2022

Bưởi da xanh Bưởi lông cổ cò Bưởi năm roi



ĐỊA CHỈHỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Thông tin liên hệ các đầu mối cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tiêu thụ rau, quả 

vụ hè năm 2022 tại địa phương

TT Đơn vị Địa chỉ Họ tên Chức vụ Điện thoại

Hải Dương

1
Chi cục trồng trọt và 

BVTV Hải Dương

Số 97 Nguyễn Lương 

Bằng, TP Hải Dương
Phạm Đức Lộc Trưởng phòng 0338.217.039

2
Phòng kinh tế Chí 

Linh

Thị trấn Sao Đỏ, TP Chí 

Linh, Hải Dương
Lê Thị Huế

Phó trưởng 

phòng
0976.260.684

3
Phòng NN và PTNT 

Thanh Hà

Thị trấn Thanh Hà, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Phạm Huy Mơ Trưởng phòng 0977.077.434

4
Phòng NN và PTNT 

Nam Sách

Thị trấn Nam Sách, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương

Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng 0975.754.955

5
Phòng NN và PTNT 

Kim Thành

Thị trấn Phố Thái, huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương

Nguyễn Văn Nghiệp Trưởng phòng 0912.838.891

6
Phòng NN và PTNT 

Gia Lộc

Thị trấn Gia Lộc, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Tăng Thị Hạnh

Phó trưởng 

phòng
0373.014.280

7
Phòng NN và PTNT 

Cẩm Giàng

Thị trấn Lai Cách, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương

Nguyễn Văn Thiện Trưởng phòng 0917.899.828

Hưng Yên

1

Phòng kế hoạch –

tài chính- thông tin 

nông nghiệp, Sở NN 

và PTNT

Số 1 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Hiến Nam, TP. 

Hưng Yên

Hoàng Thị Ngọc Chuyên viên
0985.896.106

Hà Nam

1

Chi cục Quản lý chất 

lượng nông, lâm sản 

và thủy sản Hà Nam

Đường Lý Thường Kiệt, 

Lê Hồng Phong, Phủ Lý, 

Hà Nam

Lê Văn Điệp

Phó trưởng 

phòng Nông 

nghiệp

0986.994.168

2

Chi cục Quản lý chất 

lượng nông, lâm sản 

và thủy sản Hà Nam

Đường Lý Thường Kiệt, 

Lê Hồng Phong, Phủ Lý, 

Hà Nam

Nguyễn Thị 

Thùy Linh

Chuyên viên 

phòng Nông 

nghiệp

0978.874.296

Phú Thọ

1
Chi cục Trồng trọt và 

BVTV

Số 125 đường Minh Lang, 

Tiên Cát- Việt Trì
Cao Văn Tài

Phó trưởng 

phòng, phòng 

Trồng trọt

0982.541.996



ĐỊA CHỈHỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Thông tin liên hệ các đầu mối cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tiêu thụ rau, quả 

vụ hè năm 2022 tại địa phương

TT Đơn vị Địa chỉ Họ tên Chức vụ Điện thoại

Lai Châu

1

Chi cục Quản lý 

chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản 

Lai Châu

Tầng 3, tòa nhà số 2, tổ 

23 phường Đông Phong, 

Tp. Lai Châu

Hoàng Thị Bắc Viên chức 0986.127.597

2
Chi cục Trồng trợt 

và BVTV

Tổ 5, phường Tân Phong, 

TP Lai Châu
Bùi Thị Thương Chuyên viên 0965.212.910

Tuyên Quang

1

Chi cục Quản lý 

chất lượng nông, 

lâm sản và thủy sản

Số 108, đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Nguyễn Văn Thuấn Chi cục trưởng 0845.089.333

Cao Bằng

1
Sở Nông nghiệp và 

PTNT Cao Bằng

Phòng Quản lý Chất 

lượng Nông lâm sản và 

thủy sản

Đào Quang Hải Trưởng phòng 0913.069.576

Ninh Bình

1

Trung tâm Nông 

nghiệp công nghệ 

cao và Xúc tiến 

thương mại

Khu phố 7, Thị trấn Yên 

Ninh - huyện Yên Khánh -

tỉnh Ninh Bình

Phạm Đăng Nam Phó Giám đốc 0879.181.979

Quảng Ninh

1

Chi cục Quản lý 

chất lượng nông, 

lâm sản và thủy sản

Liên cơ quan số 3, 

phường Hồng Hà, Hạ 

Long, Quảng Ninh

Nguyễn Thị Bích 

Thoan

Phó trưởng 

phòng Hành 

chính tổng hợp

0383.812.945

Đắk Nông

1

Tổ 548 (Tổ công tác 

hỗ trợ sản xuất, kết 

nối tiêu thụ hàng 

hóa, nông sản trên 

địa bàn tỉnh Đắk 

Nông – Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Đắk Nông)

Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nghĩa Trung, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

Bùi Thị Hằng Tổ trưởng 0905.090.375

Vĩnh Long

1

Trung tâm Dịch vụ 

Kỹ thuật Nông 

nghiệp

1B Nguyễn Trung Trực, 

P8, TP Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long

Hồ Ngọc Yến Trưởng phòng 0932.813.768

2
Chi cục Trồng Trọt 

và BVTV

1B Nguyễn Trung Trực, 

P8, TP Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long

Phan Thị Cẩm Vân Trưởng phòng 0977.880.469

Tiền Giang

1

Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy 

sản tỉnh Tiền Giang

Khu phố Trung Lương, 

Phường 10, Thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Minh Hiếu Chi cục trưởng 0918.350.938



ĐỊA CHỈHỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Thông tin liên hệ các đầu mối cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tiêu thụ rau, quả 

vụ hè năm 2022 tại địa phương

TT Đơn vị Địa chỉ Họ tên Chức vụ Điện thoại

Quảng Nam

1
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Đại Lộc

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam
Lê Văn Thanh Giám đốc 0905.965.061

2
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Phú Ninh

Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng Nam
Phan Văn Hảo Giám đốc 0935440384

3
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Duy Xuyên

Thị trấn Nam Phước, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Võ Thị Mỹ Giám đốc 0937198557

4
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Thăng Bình

Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 

Bình,tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Xuân 

Cẩm
Giám đốc 0914223984

5
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Điện Bàn

Số 89 Mẹ Thứ, phường Vĩnh 

Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Nguyễn Chánh 

Thiện
Giám đốc 0982443511

6
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Núi Thành

Trị trấn Núi Thành, huyện Núi 

Thành,tỉnh Quảng Nam

Đặng Văn 

Quang
Giám đốc 0905762384

7
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Đông Giang

Thị trấn Prao, huyện Đông 

Giang, tỉnh Quảng Nam
A Lăng Ôi Phó giám đốc 0984888196

8
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Nam Giang

Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam 

Giang,tỉnh Quảng Nam
Doãn Thị Tuyết Giám đốc 0357209890

9
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Tây Giang

Thôn Agrong, xã A Tiêng, 

huyện Tây Giang, tỉnh Quảng 

Nam

Nguyễn Chí 

Toàn
Giám đốc 0979204818

10
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Bắc Trà My

Thị trấn Trà My, huyện Bắc 

Trà My, tỉnh Quảng Nam
Phan Xuân Đi Giám đốc 0978575425

11
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Nam Trà My

Xã Trà Mai, huyện Nam Trà 

My, tỉnh Quảng Nam
Trịnh Minh Quý Giám đốc 0981167663

12
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Tiên Phước

Khối phố Tiên Bình, thị trấn 

Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước 

,tỉnh Quảng Nam

Phạm Tiến 

Dũng
Giám đốc 0976100278

13
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Nông Sơn

Xã Quế Trung, huyện Nông 

Sơn, tỉnh Quảng Nam
Trần Văn Lưu P.Giám đốc 0905726955

14
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Hiệp Đức

Thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp 

Đức, tỉnh Quảng Nam
Lê Văn Hòa Giám đốc 0916794480

15
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Phước Sơn

Thị trấn Khâm Đức, huyện 

Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Lê Đắc Hiệu Giám đốc 0981243777

16
Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Quế Sơn

Thị trấn Đông Phú, huyện Quế 

Sơn ,tỉnh Quảng Nam

Lê Công 

Nguyên
P.Giám đốc 0911199783

Trà Vinh

1
UBND xã Nguyệt 

Hóa

Ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt 

Hóa
Lê Minh Thơ Công chức 0798058310



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Bộ NN và Bộ CT tháng 6 và Quý III-2022

Sự kiện xúc tiến thương mại của Bộ NN & PTNT

Quý II 

Seoul, Hàn Quốc

Tổ chức tham gia Triển lãm 

Thực phẩm quốc tế Seoul 

2022 ( Seoul Food 2022) 

Cục Xúc tiến thương mại 

Quý II,III | 18-24/10/2022

Thành phố Sơn La

Tổ chức Hội chợ Triển lãm 

Nông nghiệp – thương mại 

khu vực phía Bắc năm 

2022

Hội nông dân Việt Nam

Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông 

Hồng năm 2022

17-19/6/2022 | 489, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 

TT XTTM

Tổ chức điểm giới thiệu nông sản an toàn và sản phẩm làng nghề 

truyền thống Việt Nam (duy trì thường xuyên)

Quý II-IV/2022 | Hà Nội

TT XTTM

Diễn đàn trực tuyến 970 kết nối tiêu thụ nông sản vùng miền Quý II-

IV/2022 (10 - 12 cuộc)

Quý II-IV/2022 | Hà Nội

Báo Nông nghiệp VN

Hội nghị trực tuyến kết nối ngành hàng nông sản với Hiệp hội, doanh 

nghiệp các nước khối EU, Trung Quốc, Nhật Bản (03 cuộc)

Quý II-IV/2022 | Trực tuyến

Cục CB & PTTTNS

Sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia



KHUYẾN NGHỊ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đối với địa phương

Chủ động nắm bắt thông tin,
nghiên cứu các quy định của
thị trường và các chính sách,
định hướng của nhà nước để
phổ biến kịp thời cho doanh
nghiệp, người sản xuất, nhất là
trong các thời điểm thị trường
có biến động

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nhằm đảm bảo nguồn

cung lương thực thực phẩm, giống, vật tư đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của

người dân trong bối cảnh thị trường hàng hóa trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng từ thị

trường hàng hóa thế giới giai đoạn hậu dịch Covid-19
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Rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; giám sát quản lý

chất lượng vật tư; kiểm soát an toàn thực phẩm; các hoạt động buôn bán, vận chuyển cây

trồng, vật nuôi, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới

Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết khí tượng, thủy văn ảnh hưởng đến sản xuất để có

giải pháp chỉ đạo thích hợp, kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo sản xuất, hạn chế các yếu tố

tác động đến giá cả, nguồn cung nông sản trong nước

Tổ chức tốt công tác thông tin dự báo thị trường, tăng cường trao đổi hai chiều giữa các đơn

vị thuộc Bộ và Hiệp hội, doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân; chủ động nắm bắt thông tin thị

trường để kịp thời đề xuất các giải pháp phục vụ công tác điều hành sản xuất

Tăng cường phối hợp/hỗ trợ địa phương tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong

quý II và III nhằm thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn khi vào vụ tại thị

trường trong nước; tháo gỡ rào cản kỹ thuật, đàm phán mở cửa thị trường nhằm thúc đẩy

xuất khẩu, hạn chế việc nông sản gây áp lực trở lại với thị trường trong nước khi xuất khẩu

gặp khó khăn

Tăng cường tổ chức thực hiện
các hoạt động xúc tiến thương
mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm
đặc sản vùng miền, sản phẩm
OCOP, sản phẩm chủ lực của
địa phương

Tổ chức liên kết, hợp tác chặt
chẽ giữa các địa phương trong
vùng để đảm bảo tốt khâu lưu
thông, điều tiết nhân lực, xử lý
các vướng mắc trong chuỗi
ngành hàng trồng trọt, chăn
nuôi, thủy sản giai đoạn nông
sản vào vụ có sản lượng lớn
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Trung tâm Tin học 

và Thống kê

Cục Chế biến và Phát triển 

Thị trường Nông sản

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Phòng Thị trường trong nước)

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

thuongmai.cb@mard.gov.vn / thuongmai.cb@gmail.com

024-377-11-120 / 024-377-11-210

Chỉ đạo thực hiện: 
Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản

Tổ chức thực hiện: 
Tổ Xúc tiến thương mại, Kết nối sản xuất và Phát triển thị trường nông sản

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản


